
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 5138/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 12 năm 2021 

   
Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hà Nam, Hải 

Phòng, Hải Dương, Ninh Bình, Nghệ An, Phú Thọ, 

Quảng Bình, Thái Bình, Thanh Hóa. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 35 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 24/12/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người lao động thuê  

của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số 5138/SYT-NVY ngày 25/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện thoại 

liên hệ 

Thời gian 

cách ly 

Thông tin xét nghiệm và 

tiêm vắc xin 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện  

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Vũ Thị Hồng Nữ 1970 C8791096 Không có 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
07h00 

25/12/2021 
Quảng Phú Lương Tài Bắc Ninh 

2 Trần Văn Cường Nam 1993 C9328580 0868699993 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
03h00 

25/12/2021 
Phú Phúc Lý Nhân  Hà Nam 

3 Phạm Quốc Việt Nam 1980 C6395847 0342771720 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

24/12/2021 

07h00 

25/12/2021 
Đông Hải Hải An Hải Phòng 

4 Nguyễn Thành Huế Nam 1977 C7107472 Không có 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
07h00 

25/12/2021 
Lê Thanh Nghị Hải Dương Hải Dương 

5 Nguyễn Tiến Xuyên Nam 1984 B9082868 0868692533 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
07h00 

25/12/2021 
Nam Đồng Hải Dương Hải Dương 

6 Trần Trung Nghĩa Nam 1983 B6283474 0982555399 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

24/12/2021 

07h00 

25/12/2021 
Tứ Kỳ Tứ Kỳ Hải Dương 

7 Nguyễn Văn Quý Nam 1966 B8167063 Không có 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
07h00 

25/12/2021 
Niên Khê Thủy Nguyên Hải Phòng 

8 Vũ Văn Dũng Nam 1986 C6287930 0972751188 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
02h00 

25/12/2021 
Khánh Hòa Yên Khánh Ninh Bình 

9 Phan Thị Trâm Nữ 1995 B7345743 0977472854 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

24/12/2021 

01h00 

25/12/2021 
Diễn Tân  Diễn Châu Nghệ An 

10 Hoàng Ngọc Lan Anh Nữ 2019 C8399398 Không có 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
01h00 

25/12/2021 
Diễn Tân  Diễn Châu Nghệ An 

11 Trương Công Hoan Nam 1995 B6694922 0961662617 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
01h00 

25/12/2021 
Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An 

12 Trương Văn Tuấn Nam 1977 C5813571 Không có 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
01h00 

25/12/2021 
Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An 

13 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 1973 N1790732 0986662757 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
01h00 

25/12/2021 
Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An 

14 Chu Ngọc Tuấn Nam 1986 C1810103 0981117234 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
01h00 

25/12/2021 
Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An 

15 Chu Văn Bình Nam 1980 C8042365 0399983907 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
01h00 

25/12/2021 
Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An 

16 Ng. Thị Thu Hường Nữ  1989 C9863628 0971105838 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
01h00 

25/12/2021 
Diễn Xuân  Diễn Châu Nghệ An 

17 Nguyễn Văn Thảo Nam 1988 C4898547 Không có 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
01h00 

25/12/2021 
Diễn Phú  Diễn Châu Nghệ An 

18 Nguyễn Văn Mậu Nam 1979 C6459798 Không có 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
23h30 

24/12/2021 
Hưng trung Hưng Nguyên Nghệ An 



19 Tăng Ngọc Việt Nam 1983 B7434069 0973389018 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
00h30 

24/12/2021 
Tiến Thành Yên Thành Nghệ An 

20 Tăng Đình Long Nam 1986 CO882885 0399113045 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

24/12/2021 

00h30 

24/12/2021 
Tiến Thành Yên Thành Nghệ An 

21 Nguyễn Văn Phúc Nam 1956 B7408717 Không có 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
00h30 

24/12/2021 
Đô Thành Yên Thành Nghệ An 

22 Đậu Thị Nhung Nữ 1994 B7162123 Không có 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
00h30 

24/12/2021 
Tân Thành Yên Thành Nghệ An 

23 Lê Quang Nam Nam 1980 C5248192 Không có 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

24/12/2021 

00h30 

24/12/2021 
Tân Thành Yên Thành Nghệ An 

24 Lê Thị Hoa Nữ 1970 C6622089 0338091517 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
00h30 

24/12/2021 
Tân Thành Yên Thành Nghệ An 

25 Trần Văn Hoa Nam 1993 C3517663 Không có 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
00h30 

24/12/2021 
Tân Thành Yên Thành Nghệ An 

26 Nguyễn Công Bình  Nam 1977 N1906409 Không có 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
00h30 

24/12/2021 
Tân Thành Yên Thành Nghệ An 

27 Trần Bảo Ngọc Nữ 2018 C6381266 Không có 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
00h30 

24/12/2021 
Tân Thành Yên Thành Nghệ An 

28 Trần Bảo Quyên Nữ 2020 C9370395 Không có 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
00h30 

24/12/2021 
Tân Thành Yên Thành Nghệ An 

29 Lê Vwan Hiếu Nam 1976 C8362339 Không có 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
00h30 

24/12/2021 
Hợp Thành Yên Thành Nghệ An 

30 Hà Thế Phương Nam 1981 N2278035 0988103666 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
08h00 

25/12/2021 
Tân Dân Việt Trì Phú Thọ 

31 Nguyễn Văn Dương Nam 1985 C8096923 0348519032 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
23h00 

24/12/2021 
Quảng Tiên Ba Đồn Quảng Bình 

32 Phạm Văn Lưu Nam 1976 C5998712 Không có 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
07h00 

25/12/2021 
Hồng Minh Hưng Hạ Thái Bình  

33 Phạm Thị Liễu Nữ 1984 B6108726 Không có 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
02h00 

25/12/2021 
Thiệu Khánh Thanh Hóa Thanh Hóa 

34 Đoàn Bá Thương Nam 1982 N2109035 Không có 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
02h00 

25/12/2021 
Thiệu Khánh Thanh Hóa Thanh Hóa 

35 Nguyễn Văn Đức Nam 1995 C6192351 Không có 17/12 24/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
21h00 

24/12/2021 
02h00 

25/12/2021 
Thiệu Khánh Thanh Hóa Thanh Hóa 

 
 

Danh sách này có 35 người./. 


		soyte@hatinh.gov.vn
	2021-12-25T08:58:49+0700


		soyte@hatinh.gov.vn
	2021-12-25T08:59:08+0700




